
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa
2. Địa chỉ: Định Thọ 1, Thị Trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24 giờ/24 giờ  và 07 ngày/tuần 
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

1 2 3 4 6 7 8

1 Lương Văn Phước 0001329/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa                 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

 Bác sĩ, người chịu 
trách nhiệm chuyên 
môn kỹ thuật của cơ 
sở - Giám đốc TTYT 

huyện Phú Hòa

Hồi sức cấp cứu, Điện 
tâm đồ cơ bản, chẩn đoán 
và điều trị HIV/AIDS 
(Quyết định số: 05/QĐ-
TTYT ngày 05/01/2019 
V/v phân công thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn kỹ 
thuật)

2 Nguyễn Tấn Hai 0001310/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

 Bác sĩ

 

3 Phạm Thị Thu Thanh 00018221/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 9, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã số,  tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Hộ sinh 
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4 Đàm Nguyễn Đan Thy 003808/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
y sỹ 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6.
Y sỹ đa khoa

5 Huỳnh Thị Thu Thủy 0001856/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa                 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác sỹ 

Cấp cứu tim mạch  (Quyết 
định số: 05/QĐ-TTYT 
ngày 05/01/2019 V/v 
phân công thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn kỹ 
thuật)

6 Nguyễn Quang Thông 000056/PY-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội - Nhi;              
            - Khám bệnh chữa bệnh đa 
khoa (Quyết định số 38/QĐ-SYT ngày 
22/9/2014  của Sở Y tế Phú Yên)

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6.
Bác sỹ đa khoa

7 Lý Thị Yên 004233/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác sỹ đa khoa

8 Nguyễn Ngọc Thành 0001332/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác sỹ đa  khoa. 

 

Gây hồi sức và chăm sóc 
sau phẫu thuật (Quyết 
định số: 94/QĐ-TTYT 
ngày 21/05/2021 V/v 
phân công thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn kỹ 
thuật)

9 Nguyễn Duy Dương 004337/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác sỹ đa khoa

Trung tâm Bác sỹ gia 
đình Phú Yên. Thời gian 
làm việc ngoài giờ hành 

chính

10 Đinh Thị Huyền 0001039/PY-
CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 



11 Huỳnh Văn Thoại 002347/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
y sỹ 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Y sỹ đa khoa

Chuyên khoa da liễu 
(Quyết định số: 05/QĐ-
TTYT ngày 05/01/2019 
V/v phân công thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn kỹ 
thuật)

12 Trần Thị Sương 0001334/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 9, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã số,  tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

13 Phan Thị Sinh 0001336/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 6, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã số,  tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

14 Huỳnh Thu Thủy 0001816/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Y sỹ đa khoa

15 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc Giàu002489/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
y sỹ 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Y sỹ đa khoa



16 Nguyễn Thị Minh Hiếu 002317/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 
phòng, y sỹ 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Y sỹ đa khoa

17 Ung Vĩnh Thế 002319/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
y sỹ.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Y sỹ đa khoa

18 Nguyễn Thị Thùy Trang 004343/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại điều 5, 
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

19 Lê Thanh Kim 0001337/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 6, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã số,  tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

20 Ung Thị Ngọc Thoa 0001351/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Điều dưỡng 



21 Nguyễn Thị Đỗ Quyên 0001886/PY-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Hộ sinh 

22 Võ Thị Minh Huyền 0001827/PY-
CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Điều dưỡng 

23 Huỳnh Thị Lãnh 002348/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
y sỹ 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Y sỹ đa khoa

24 Lê Văn Mân 0001840/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Bác sỹ đa khoa

Phòng khám tư nhân Ca 
Khải Hiệp. Thời gian 

làm việc ngoài giờ hành 
chính

Khám chuyên khoa Tai, 
mũi, họng, Điện tim cơ 
bản (Quyết định số: 
05/QĐ-TTYT ngày 
05/01/2019 V/v phân 
công thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn kỹ thuật)

25 Lê Văn Nghĩa 003200/PY-CCHN

-Khám, phát hiện và xử trí các bệnh 
thông thường; xử trí ban đầu một số 
trường hợp cấp cứu tại cộng đồng                        
               - Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Y học gia đình (Quyết 
định số 1086/QĐ-SYT ngày 
28/12/2023 của Sở Y tế Phú Yên)

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
 Bác sỹ YHDP

26 Nguyễn Văn Mẫn 0001817/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Y sỹ đa khoa



27 Trần Thị Mỹ Nương 0001823/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Điều dưỡng 

28 Phạm Thị Kim Ngân 003206/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
y sỹ 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Y sỹ đa khoa

29 Trần Thị Hồng Vân 0003100/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 6, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Điều dưỡng 

 

30 Nguyễn Thị Minh Phấn 0001812/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 6, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Điều dưỡng 

31 Nguyễn Thị Kim Ánh 0001825/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 6, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Điều dưỡng 

32 Lê Thị Thư 0001824/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 6, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Điều dưỡng 



33 Dương Thị Thanh Tâm 003286/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
Sáng từ 7h đến 11h30 

chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  

Bác sỹ YHCT

34 Phan Thị Trà Ly 003128/ PY-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 
truyền; Vật lý trị liệu-Phục hồi chức 
năng

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6.  
Y sỹ YHCT

Vật lý trị liệu-Phục hồi 
chức năng (Quyết định số: 
275/QĐ-TTYT ngày 
08/10/2021 V/v phân 
công thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn kỹ thuật)

35 Trần Thị Mỹ Lệ 002883/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 
truyền; 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6.  
Bác sỹ YHCT

Kỹ năng thực hành cấy 
chỉ, Thực hành kỹ thuật 
cấy chỉ (Quyết định số: 
05/QĐ-TTYT ngày 
05/01/2019 V/v phân 
công thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn kỹ thuật)

36 Huỳnh Thị Ngọc Thoa 0001331/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6.  
Y sỹ đa khoa

37 Đào Thị Lan Chi 002312/PY-CCHN Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi 
chức năng;

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6.  
KTV 

Điện trị liệu, Phục hồi 
chức năng hô hấp (Quyết 
định số: 05/QĐ-TTYT 
ngày 05/01/2019 V/v 
phân công thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn kỹ 
thuật)

38 Phan Hồ Huy Giang 000293/PY-CCHN

- Khám bênh,  chữa bệnh hệ Ngoại 
sản;  -Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 
(Quyết định số 39/QĐ-SYT ngày 
22/9/2014  của Sở Y tế Phú Yên) .
- Siêu âm chẩn đoán (Quyết định số 
55/QĐ-SYT ngày 30/10/2018  của Sở 
Y tế Phú Yên) .

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác Sỹ đa khoa

Thực hành cấp cứu sản 
khoa và phẫu thuật lấy 
thai, u nang buồng trứng, 
thai ngoài tử cung không 
có choáng, Siêu âm thực 
hành (Quyết định số: 
05/QĐ-TTYT ngày 
05/01/2019 V/v phân 
công thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn kỹ thuật)



39 Trần Quốc Vương 003180/PY-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;                  
       - Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa chấn thương chỉnh hình (Quyết 
định số 586/QĐ-SYT ngày 08/07/2024 
của Sở Y tế Phú Yên).

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác Sỹ đa khoa

Cấp cứu chấn thương 
chỉnh hình, chấn thương 
chỉnh hình cơ bản (Quyết 
định số: 216/QĐ-TTYT 
ngày 28/12/2020 V/v 
phân công thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn kỹ 
thuật)

40 Lê Thị Minh Thịnh 003811/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác Sỹ đa khoa

Soi cổ tư cung vả PAP 
SMEAR (Quyết định số: 
127/QĐ-TTYT ngày 
11/09/2020 V/v phân 
công thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn kỹ thuật)

41 Phan Thị Kim Hiền 0001339/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 9, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã số,  tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Hộ sinh 

42 Đào Thị Minh Lệ 0001340/PY-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Hộ sinh 

43 Trần Thị Ánh 0001343/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 9, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã số,  tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Hộ sinh 

Phụ dụng cụ phẫu thuật 
sản phụ khoa (Quyết định 
số: 05/QĐ-TTYT ngày 
05/01/2019 V/v phân 
công thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn kỹ thuật)



44 Lê Thị Bích Huy 0001344/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 6, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

45 Lê Trọng Ảnh 0001345/PY-
CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

Gây mê phẫu thuật sản 
phụ khoa, Kỹ thuật viên 
gây mê hồi sức (Quyết 
định số: 05/QĐ-TTYT 
ngày 05/01/2019 V/v 
phân công thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn kỹ 
thuật)

46 Cao Văn Định 0001346/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy 
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 
tại mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

Kỹ thuật bó bột (Quyết 
định số: 05/QĐ-TTYT 
ngày 05/01/2019 V/v 
phân công thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn kỹ 
thuật)

47 Phạm Thị Thân 0001347/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định tại mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

48 Nguyễn Thị Lệ Hiền 0001348/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định tại mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 



49 Lê Văn Nhân 002315/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp, Bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
Y sỹ.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Y sỹ đa khoa

50 Phạm Thị Hần 0001814/PY-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Hộ sinh 

51 Nguyễn Thị Hoàng Quanh 0001813/PY-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Hộ sinh 

52 Đặng Thị Xô Ni 0001822/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 9, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã số,  tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Hộ sinh 

53 Nguyễn Thiên Việt 004375PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, 
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 



54 Bùi Thị Phương Như 000165/PY-GPHN Y khoa

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác Sỹ đa khoa

55 Nguyễn Văn Dũng 0001037/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh hệ Ngoại sản

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6.  
Bác Sỹ đa khoa

56 Nguyễn Thị Thành 
Vinh

0001818/PY-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Hộ sinh 

57 Cao Mạnh Nhẫn 000280/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp, Chuyên khoa Siêu âm

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác sỹ Y khoa

Phòng khám nội tổng 
hợp. Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa 
bệnh số: 164/SYT-
GPHĐ ngày 28/02/2014. 
Ngoài giờ hành chính. 
(Từ thứ 2 đến Chủ 
nhật). Buổi trưa từ 11 
giờ 40 đến 13 giờ 20. 
Buổi chiều: Từ 17 giờ 
20 đến 19 giờ 20

58 Huỳnh Bá Thông 0001864/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác Sỹ đa khoa

Chẩn đoán hình ảnh 
(Quyết định số: 05/QĐ-
TTYT ngày 05/01/2019 
V/v phân công thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn kỹ 
thuật)

59 Đào Tấn Chí 002310/PY-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 
Sáng từ 7h đến 11h30 

chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6. 

Kỹ thuật y 



60 Nguyễn Thị Tường Vi 002311/PY-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 
Sáng từ 7h đến 11h30 

chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6. 

Kỹ thuật y 

61 Đặng Thị Hồng Phấn 002313/PY-CCHN Xét nghiệm y học
Sáng từ 7h đến 11h30 

chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6. 

Kỹ thuật y (đọc kết 
quả xét nghiệm)

62 Bùi Thị Kim Thương 002321/PY-CCHN Xét nghiệm y học
Sáng từ 7h đến 11h30 

chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6. 

Kỹ thuật y (đọc kết 
quả xét nghiệm)

63 Phạm Thị Trương Thoa 002682/PY-CCHN  Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Sáng từ 7h đến 11h30 

chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6. 

Kỹ thuật y ( đọc kết 
quả xét nghiệm)

64 Nguyễn Xuân Bình 0001831/PY-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 
nghiệm

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Kỹ thuật y

65 Lê Văn Luyện 0001830/PY-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 
nghiệm

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Kỹ thuật y

66 Dương Tuấn Huy 002320/PY-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học
Sáng từ 7h đến 11h30 

chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6. 

KTV 

67 Trương Thị Lệ Đan 002682/PY-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về XN
Sáng từ 7h đến 11h30 

chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6. 

Kỹ thuật y



68 Nguyễn Thị Bảo Trâm 0003097/PY-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp, Bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
Y sỹ.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Y sỹ đa khoa

69 Đào Thị Ngọc Thọ 003467/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp, Bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
Y sỹ.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Y sỹ đa khoa

70 Lê Hồng Hải 002349/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp, Bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
Y sỹ.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Y sỹ đa khoa

71 Phan Thị Anh Thi 003425/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp, Bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
Y sỹ.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Y sỹ đa khoa

72 Phạm Thị Dung 004004/PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 9, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã số,  tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Hộ sinh 



73 Nguyễn Thị Diễm Mi 003887/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
y sỹ 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Y sỹ đa khoa

74 Bùi Thị Nữ Nhi 004109/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
y sỹ 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Y sỹ đa khoa

75 Phạm Thị Phương Vy 002701/PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 
y sỹ 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Y sỹ đa khoa

76 Hoàng Thị Hoa Lê 5114/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy 
định tại Thông tư  liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

77 Nguyễn Hoài Huyên 009057/ĐNA-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

78 Dương Đức Hòa 0001353/PY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 
chuyên khoa Răng- Hàm- Mặt

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Y sỹ đa khoa



79 Trương Đình Thiện 
Phước

0001354/PY-
CCHN

 Theo quy định tại QĐsố 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ 
về việc ban hành têu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Điều dưỡng 

80 Võ Thị Trâm 0001829/PY-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 
nghiệm

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
KTV

 

81 Mạnh Thị Thúy Nga 0001355/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy 
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 
tại mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

82 Võ Thị Triệu Vàng 0001352/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 9, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã số,  tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Hộ sinh 

83 Phạm Văn Cường 0001848/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác sỹ đa khoa

Phòng khám chuyên 
khoa nội tổng hợp, Giấy 
phép hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh số: 
031/PY-GPHĐ ngày 
29/12/2017. Ngoài giờ 
hành chính (Từ thứ 2 
đến Chủ nhật). Buổi 
trưa từ 11 giờ 40 đến 13 
giờ 20. Buổi chiều: Từ 
17 giờ 20 đến 19 giờ 

Điện tim cơ bản, Khám 
mắt, xử trí một số bệnh lý 
thông thường về mắt 
(Quyết định số: 05/QĐ-
TTYT ngày 05/01/2019 
V/v phân công thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn kỹ 
thuật)

84 Lê Đức Chương 0001869/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác sỹ đa khoa



85 Đoàn Nữ Trúc Ly 004234/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác sỹ đa khoa

86 Lê Thị Thanh Thảo 002443/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh RHM
Sáng từ 7h đến 11h30 

chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  

Bác sỹ đa khoa

87 Hoàng Thị Thanh Thảo 003517/PY-CCHN Khámbênh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Bác sỹ y khoa

88 Hà Thúc Ký 0001322/PY-
CCHN Khámbênh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Y sỹ đa khoa

89 Lê Thị Thu Thủy 0001323/PY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 
chuyên khoa Răng-Hàm-Mặt 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Y sỹ đa khoa

90 Phạm Thị Phổ 0001325/PY-
CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

91 Nguyễn Thị Kim Thuận 0001326/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 



92 Trần Thị Cảnh 0001021/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 9, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã số,  tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Hộ sinh

93 Trương Thị Tường Vy 004237/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, 
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

94 Lê Thị Thúy Vy 003981/PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Điều 5, Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

95 Nguyễn Thị Kim Phụng 003518/PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy 
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

96 Đặng Bảo Trâm 050459/HCM-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy 
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015  quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6.  Trực 

ngoài giờ hành chính theo 
lịch phân công

Điều dưỡng 

 



97 Đặng Minh Triết 0001871/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT; 

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6.  
Bác sỹ YHCT

Vật lý trị liệu-Phục hồi 
chức năng (Quyết định số: 
275/QĐ-TTYT ngày 
08/10/2021 V/v phân 
công thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn kỹ thuật)

98 Trần Văn Thảo 0001350/PY-
CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng từ 7h đến 11h30 
chiều từ 13h30 đến 17h00; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 
Điều dưỡng 

99 Huỳnh Như Diệu 000161/PY-GPHN Y học dự phòng
Sáng từ 7h đến 11h30 

chiều từ 13h30 đến 17h00; 
từ thứ 2 đến thứ 6. 

Bác sĩ dự phòng

Phú Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2024
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Người đứng đầu hoặc người được đứng đầu úy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Lương Văn Phước
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